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THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 

Ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh  

trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước  
___________________________________ 

 

Căn cứ khoản 3 Điều 88 Luật khám bệnh, chữa bệnh ngà y 23 tháng 11 năm 

2009; 

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y 

tế; 

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài 

chính; 

Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch ban 

hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước như sau: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này mức tối đa khung giá 447 

dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà 

nước. Việc ban hành mức giá cụ thể cho từng dịch vụ đối với mỗi loại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh thực hiện theo quy định hiện hành. 

Điều 2. Điều khoản thi hành 

1. Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 4 năm 2012.  

2. Bãi bỏ khung giá một phần viện phí ban hành kèm theo Thông tư liên bộ 

số 14/TTLB ngày 30 tháng 9 năm 1995 của liên Bộ Y tế - Tài chính -Lao động - 

Thương binh và Xã hội - Ban Vật giá Chính phủ hướng dẫn thực hiện việc thu một 

phần viện phí (sau đây gọi tắt là Thông tư liên bộ số 14/TTLB). 

3. Bãi bỏ 80 dịch vụ tại “Khung giá một phần viện phí” ban hành kèm theo 

Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB&XH ngày 26 tháng 01 

năm 2006 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội bổ 

sung Thông tư liên bộ số 14/TTLB (sau đây gọi tắt là Thông tư liên tịch số 

03/2006/TTLT) theo Phụ lục kèm theo Thông tư liên tịch này.  

4. Ngoài 80 dịch vụ đã bãi bỏ theo Phụ lục tại khoản 3 Điều này, khung giá 

một phần viện phí của các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh ban hành kèm theo 
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Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT còn lại được tiếp tục thực hiện cho đến khi có 

hướng dẫn mới. 

Điều 3. Quy định chuyển tiếp 

Đối với những người bệnh đang điều trị nội trú tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh trước ngày Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành vẫn thực hiện mức thu 

theo quy định của Thông tư liên bộ số 14/TTLB và Thông tư liên tịch số 

03/2006/TTLT cho đến khi ra khỏi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị, 

địa phương phản ánh bằng văn bản về liên Bộ để xem xét giải quyết ./. 

 

  KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH                 KT. BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ 

                THỨ TRƯỞNG                                                  THỨ TRƯỞNG 

 

 

 (Đã ký)                              (Đã ký) 

 

 

 

                 Trần Văn Hiếu                       Nguyễn Thị Xuyên 
 

Nơi nhận :                                                                                   
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Văn phòng Quốc hội;         
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;                      

- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,  cơ quan thuộc Chính phủ;  

- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng; 

- Bảo hiểm xã hội Việt Nam; 

- Kiểm toán Nhà nước; 

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố  trực thuộc TW;  

- Uỷ ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể, 

- Phòng Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ; 

- Cổng TTĐT các Bộ: Y tế, Tài chính; 

- Sở Y tế, Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Các Vụ, Cục, Tổng cục, Thanh tra, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, Bộ Tài chính; 

- Y tế các Bộ, ngành; 

- Lưu Văn thư: Bộ Y tế, Bộ Tài chính.  


